Chuyên đề  8

 BÀI TẬP VỀ HIỆU SUẤT (Thời lượng: 3 tiết)

- GV đưa ra một số lưu ý cho HS khi làm bài tập:

Bài 1: Đốt 40,6 gam hợp kim gồm Al và Zn trong bình đựng khí Clo dư. Sau một thời gian ngừng phản ứng thu được 65,45gam hỗn hợp gồm 4 chất rắn. Cho hỗn hợp rắn này tan hết vào dung dịch HCl thì được V (lít) H2 (đktc). Dẫn V(lít) khí này đi qua ống đựng 80gam CuO nung nóng. Sau một thời gian thấy trong ống còn lại 72,32 gam chất rắn và chỉ có 80% H2 đã phản ứng. Xác định % khối lượng các kim loại trong hợp kim Al – Zn. 

Giải: 

2Al(r) + 3Cl2 (k) 
[image: image21.emf] 2AlCl3(r)          

(1)      



Zn(r) + Cl2 (k)
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 ZnCl2(r)

(2)   


2Aldư(r) + 6HCl(dd) (2AlCl3(dd) + 3H2(k)  

(3)

           Zndư (r)+ 2HCl(dd) ((dd) + H2(k)

(4)

        H2 (k)+ CuO (r) 
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Cu (r)+ H2O(h)

(5)

       Gọi x, y là số mol Al, Zn ban đầu
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         x1, y1 là số mol Al, Zn phản ứng.  
    (x-x1) , (y-y1) là số mol Aldư, Zn dư.     
[image: image16]Ta có: 27x + 65y = 40,6       (I )                                                         

[image: image17][image: image18]Từ (1): n          = n        = x1
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Từ (2): n           = n        = y1
      Theo gt, ta có:  27(x-x1)+65(y-y1)+ 133,5x1 + 136y1= 65,45                            


                                27x +65y + 106,5x​1+ 71y1 = 65,45           1,5x1 + y1 = 0,35 * 
Ta có: n         =        = 1mol. Đặt a là số mol CuO phản ứng       n         = (1 – a)mol 

Từ (5):  n      =  n       = n                       = a mol

Theo gt, ta có:      80(1-a ) + 64 a = 72,32                                                   

                                   a = 0,48 mol                                                              

Do lượng H2 phản ứng 80%, nên:    n       = (0,48.100)/ 80 = 0,6mol           

           Từ (3-4): n        = 1,5(x- x1)+ y-y1 = 0,6         1,5x + y – (1,5x1 + y1) = 0,6  







                  1,5x + y =  0,95      ( II)            
   Giải hệ (I), (II). Ta có: x = 0,3mol ; y = 0,5mol                                                   
Vậy : m     = 0,3 x 27 = 8,1gam            %Al = 19,95%, suy ra %Zn = 80,05%  
Bài 2: Tính khối lượng Natri và thể tích khí clo cần dùng để điều chế 4,68 gam muối natri clorua, biết hiệu suất phản ứng là 80%
Giải: 

Số mol NaCl = 4,68/58,5 = 0,08 (mol)

2Na + Cl2 → 2NaCl

từ pt => số mol Na = 0,08*100/80 = 0,1 (mol)
Số mol Cl2 = (0,08*100)/2*80 = 0,05 (mol)
Khối lượng Na = 0,1*23 = 2,3 (gam)

Thể tích Clo = 0,05*22,4 = 1,12 (lit)

Bài 3: Cho 19,5 gam Zn phản ứng với 7 lit clo thì thu được 36,72 gam ZnCl2. Tính hiệu suất phản ứng?

Giải
Số mol Zn = 19,5/65 = 0,3 (mol)

Số mol Cl2 = 7/22,4 = 0,3125 (mol)

số mol ZnCl2 = 0,27 (mol)

Zn + Cl2 → ZnCl2
Ta thấy: số mol Cl2 > số mol Zn => so với Cl2 thì Zn là chất thiếu, nên tính theo Zn.

Từ pt => số mol Zn phản ứng = số mol ZnCl2 = 0,27 (mol)

Hiệu suất phản ứng: H = nZn phản ứng *100/nZn ban đầu
= 0,27 * 100/0,3 = 90 %

Bài 4: Nung nóng 12,8 gam Cu với Clo dư. Xác định khối lượng muối CuCl2 thu được biết hiệu suất phản ứng là 83%?

Giải:
số mol Cu = 12,8 /64 = 0,2 (mol)

Cu + Cl2 → CuCl2
Từ pt => số mol CuCl2 = số mol Cu *H/100 =0,2 *83/100 = 0,166 (mol)

Khối lượng CuCl2 = 0,166 * 135 = 22,41 (gam)

Câu 3. (3,0 điểm)


1. Cho dung dịch X chứa H2SO4 nồng độ xM, dung dịch Y chứa NaOH nồng độ yM. Trộn 100 ml dung dịch X với 200 ml dung dịch Y thu được 300 ml dung dịch Z. Để trung hòa 100 ml dung dịch Z cần 80 ml dung dịch HCl nồng độ 0,5M. Mặt khác, trộn 200 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y thu được 300 ml dung dịch T. Biết rằng 100 ml dung dịch T tác dụng vừa đủ với 0,405 gam Al. Xác định x, y?


2. Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2.

a. Tính hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3.

b. Tính thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong Y.

	* Trộn 100 ml dung dịch X với 200 ml dung dịch Y ta có

 nH2SO4 = 0,1x (mol) ;  n​NaOH = 0,2y (mol)
 H2SO4    +   2NaOH  →  Na2SO4  +   2H2O

 0,1x             0,2y
nNaOH dư = 0,2y – 0,2x

nHCl = 0,08 .0,5 = 0,04 (mol) → nHCl (300 ml Z) = 0,04 . 3 = 0,12 (mol)
NaOHdư   +   HCl  →  NaCl    +   H2O

 0,12   ←      0,12

 nNaOH dư = 0,2y – 0,2x = 0,12   (1)
* Mặt khác, trộn 200 ml dung dịch X với 100 ml dung dịch Y ta có

 nH2SO4 = 0,2x (mol) ;  n​NaOH = 0,1y (mol)

H2SO4    +   2NaOH  →  Na2SO4  +   2H2O

   0,2x             0,1y

nAl = 0,405 / 27 = 0,015 (mol) → nAl (300 ml T) = 0,015 . 3 = 0,045 (mol)
+ TH 1: H2SO4 còn dư 

→ nH2SO4 dư = 0,2x – 0,05y

2Al     +   3H2SO4 dư→  Al2(SO4)3    +   3H2
0,045   →   0,0675
nH2SO4 dư = 0,2x – 0,05y = 0,0675  (2) 

Từ (1) và (2) → x = 0,65  ;  y = 1,25

TH 2: NaOH còn dư 

→ nNaOH dư = 0,1y – 0,4x

2Al     +   2NaOH   +  2H2O  →  NaAlO2 +   3H2
0,045   →   0,045        

            → nNaOH dư = 0,1y – 0,4x = 0,045   (3)

Từ (1) và (2) → x = 0,05  ;  y = 0,65

a.MX = 7,2 => N2 : H2 = 1 : 4

MY = 8 

PTHH:      N2    +   3H2       [image: image5.png]


         2NH3
          BĐ: 1             4                       0       => nx = 5

          PƯ: a             3a                    2a

 Sau Pư:   1 – a        4 – 3a                 2a      => nY   = 5 – 2a

BTKL: mX  = mY  ( 5.7,2 = (5 – 2a).8 => a = 0,25

=>H = 25%

b. Thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong Y là: 

%VN2 = ( 0,75 : 4,5 ).100% = 16,67%
%VH2 = (3,24 : 4,5) .100% = 72,22%
%VNH3 = 100% - ( 16,67% + 72,22% ) = 11,11%



Câu IV: (10,0 điểm)

1) Hoà tan các chất gồm Na2O, NaHCO3, BaCl2, NH4Cl có cùng số mol vào nước dư được dd A và kết tủa B. Hỏi dd A và kết tủa B chứa những chất gì? Viết PTHH của các phản ứng để minh hoạ.

2) Hoà tan hết 3,2 gam oxit M2On trong lượng vừa đủ dd H2SO4 10%, thu được dd muối có nồng độ 12,903%. Sau phản ứng đem cô bớt dd và làm lạnh thu được 7,868 gam tinh thể muối với hiệu suất 70%. Xác định công thức của tinh thể muối đó.

3) Cho x gam một muối halogenua của một kim loại kiềm tác dụng với 200ml dd H2SO4 đặc, nóng vừa đủ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp sản phẩm A trong đó có một khí B (mùi trứng thối). Cho khí B tác dụng với dd Pb(NO3)2 (dư) thu được 47,8 gam kết tủa màu đen. Phần sản phẩm còn lại, làm khô thu được 342,4 gam chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 139,2 gam muối duy nhất.

     a) Tính nồng độ mol/lit của dd H2SO4 ban đầu.

     b) Xác định công thức phân tử của muối halogenua.

     c) Tính x.

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1. (2,0đ) 
	Phương trình hoá học

             Na2O  +  H2O  →  2NaOH

Mol         a                              2a

             NaHCO3   +  NaOH  ->  Na2CO3  +  H2O

Mol            a                  a                   a

             NH4Cl  +  NaOH  →  NaCl  +  NH3↑  +  H2O

Mol           a               a                a            a

             BaCl2  +  Na2CO3  →  BaCO3↓  +  2NaCl

Mol           a                 a                  a                2a

=> Dung dịch A chỉ có NaCl

      Kết tủa B chỉ có BaCO3
	0,5

0,5

0,5

0,5

	2(3đ)
	- PTHH: 

              M2On        +          n H2SO4        →         M2(SO4)n    +   nH2O

Nếu có 1 mol M2On thì số gam dd H2SO4 10% là 980n gam

Số gam dd muối là 2M+996n (gam)

Ta có:  
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Vậy n = 3, M = 56 => oxits là Fe2O3
PTHH: Fe2O3  +  3H2SO4  →  Fe2(SO4)3  +  3H2O

	3(5đ)
	a. nPb(NO3)2 =0,2 mol

- Vì khí B có mùi trứng thối khi tác dụng với dd Pb(NO3)2 tạo kết tủa đen => B là H2S

- Gọi CTTQ của muối halogenua kim loại kiềm là RX

- PTHH     8RX   +   5H2SO4 đặc  →  4R2SO4   +   H2S↑  +  4X2  +  4H2O   (1)

                    1,6            1,0                     0,8              0,2       0,8

(có thể HS viết 2 phương trình liên tiếp cũng được)

- Khi B tác dụng với dd Pb(NO3)2
              H2S  +  Pb(NO3)2   →   PbS↓   +   2HNO3                                    (2)

                0,2                                  0,2

- Theo (1) ta có: 
[image: image7.wmf]HSO
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b. Sản phẩm gồm có: R2SO4, X2, H2S => chất rắn T có R2SO4 và X2, nung T đến khối lượng không đổi => 
[image: image8.wmf]24
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- Theo (1) 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image11.wmf]X
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. Vậy X là iôt(I)

- Ta có: 
[image: image12.wmf]24
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R là kali (K)

- Vậy CTPT muối halogenua là KI

c. Tìm x:

- Theo (1) 
[image: image13.wmf]RX
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Câu 2: (3 điểm)

Trong công nghiệp để sản xuất NaOH người ta điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có màng ngăn xốp giữa hai điện cực.

a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b. Sản phẩm thu được có lẫn NaCl, làm thế nào để thu được dung dịch NaOH tinh khiết (biết SNaOH > SNaCl).

c. Cho biết SNaCl ở 250c bằng 36 gam. Hãy tính khối lượng dung dịch NaCl bão hòa cần dùng để sản xuất được 1 tấn dung dịch NaOH 40%, biết hiệu suất phản ứng điện phân là 90%.

a. 2NaCl
+
2H2O


   2NaOH
+
Cl2
+
H2



b. Do SNaOH > SNaCl  nên khi làm giảm nhiệt độ của dung dịch hỗn hợp, NaCl sẽ kết tinh và tách ra khỏi dung dịch – phương pháp kết tinh phân đoạn.

(Hoặc cô cạn từ từ dung dịch, NaCl cũng kết tinh trước và tách ra khỏi dung dịch)

c. ........................................................................................................................

- 1 tấn dung dịch NaOH 40% có mNaOH = 0,4 tấn.

- Số mol NaOH = 
[image: image14.wmf])
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- Suy ra số mol NaCl phản ứng là 0,01.106 (mol).

- Do đó khối lượng dung dịch NaCl bão hòa (ở 250C) cần dùng là:


[image: image15.wmf]455
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Zndư





ZnCl2
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